
      PHỤ LỤC A

V/v đính chính giá đá dăm đã được công bố tại Công bố giá Qúy II/2023

          (Kèm theo Công văn số        /SXD-CL&VL ngày    /8/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

sản 

xuất/kho/

mỏ

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

a Nội dung đã được công bố tại công bố giá Qúy II/2023 (stt 59 đến 68 Phụ lục I)

Mỏ đá An Hội (Cty TNHH Đại Long)

xã Nghĩa 

Kỳ, huyện 

Tư Nghĩa

59 Đá 1x2 đ/m
3 236.364

60 Đá 2x4 đ/m
3 200.000

61 Đá 4x6 đ/m
3 181.818

62
Đá Base (Dmax = 

25mm)
đ/m

3 186.364

63
Đá Base (Dmax = 

37,5mm)
đ/m

3 145.455

64 Đá 0,5x1 đ/m
3 136.364

65

Đá lô ca (pha bổ, 

tuyển từ đá hộc) 

>30cm

đ/m
3 127.273

66

Đá lô ca (pha bổ, 

tuyển từ đá 

hộc)<30cm 

đ/m
3 145.455

67 Đá xô bồ đ/m
3 95.455

68 Đá bụi đ/m
3 113.636

b Nội dung đính chính

Mỏ đá An Hội (Cty TNHH Đại Long)

xã Nghĩa 

Kỳ, huyện 

Tư Nghĩa

59 Đá 1x2 đ/m
3 250.000

60 Đá 2x4 đ/m
3 213.636

61 Đá 4x6 đ/m
3 195.455

62
Đá Base (Dmax = 

25mm)
đ/m

3 200.000

63
Đá Base (Dmax = 

37,5mm)
đ/m

3 159.091

64 Đá 0,5x1 đ/m
3 163.636

65

Đá lô ca (pha bổ, 

tuyển từ đá hộc) 

>30cm

đ/m
3 140.909

66

Đá lô ca (pha bổ, 

tuyển từ đá 

hộc)<30cm 

đ/m
3 159.091

67 Đá xô bồ đ/m
3 109.091

68 Đá bụi đ/m
3 136.364

ghi chú
ST

T

Loại vật liệu 

xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật/ 

quy cách/ 

nhà sản 

xuất/xuất 

xứ/

 địa chỉ 

nơi sản 

xuất, 

Kho, mỏ

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)


